
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00185006 Vũ Đoàn Dũng 06/10/1997 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

2 HTV-00185007 Phạm Hồng Sơn 18/03/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

3 HTV-00185008 Ngô Quang Chiến 13/09/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

4 HTV-00185009 Vũ Đức Long 31/10/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III

5 HTV-00185010
Nguyễn Tuấn 
Minh

12/04/1980
Kỹ sư Xây dựng 
ngành Xây dựng 
Cảng – Đường thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

6 HTV-00058198
Đỗ Thị Minh 
Phượng

01/01/1980
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng II

7 HTV-00143483 Lê Tuấn Anh 08/07/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình đường thủy 
nội địa - Hàng hải

II

8 HTV-00079796 Trần Thị Dung 21/01/1990
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Định giá xây dựng II

9 HTV-00143477 Đinh Quang Phú 14/10/1993
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường thủy nội địa, hàng hải

II

10 HTV-00143475 Nguyễn Văn Bảo 15/06/1994
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường thủy nội địa – Hàng hải

II

Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

12 HTV-00183326 Hồ Văn Phú 17/11/1982
Kỹ sư Xây dựng 
ngành Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

13 HTV-00006529
Nguyễn Hoàng 
Quân

20/03/1988
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

14 HTV-00156127 Lê Thị Vinh 14/09/1996
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng II

15 HTV-00165846 Lâm Văn Huy 15/09/1991
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

16 HTV-00008941 Huỳnh Văn Tâm 01/01/1970
Kỹ sư Xây dựng 
Thủy lợi-TĐ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

18 HTV-00114167 Huỳnh Công Lam 01/01/1990
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

17 Phan Lê Hiếu 13/05/1996
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

HTV-00057316

HTV-00184273

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 07/2024

(Kèm theo Quyết định số      24/ 2024/TTr-VECAS ngày  13    tháng 03 năm 2024)

11 Mai Văn Bắc 08/09/1983
Kỹ sư điện công 
nghiệp


